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1 CT1520X002 Trần Thu An Kế toán 932893735

Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Cty TNHH 

MTV DC

557 Nguyễn Thị Diệu ntdieu@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

2 CT1520X012 Mạch Thị Ngọc Anh Kế toán 915870970 kế toán vốn bằng tiền 558 Trần Quốc Dũng tqdung@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

3 CT1520X013 Trần Thị Kim Thảo Kế toán 946454779
Kế toán Các khoản phải thu 

phải trả cho doanh nghiệp
1987 Trần Quế Anh tqanh@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

4 CT1520X023 Nguyễn Ngọc Hân Kế toán 909330726

kế toán xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh của Khách sạn 

cửu Long

2592 Trần Khánh Dung tkdung@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

5 CT1520X025 Mai Vũ Linh Kế toán 943819558 kế toán vốn bằng tiền 1985 Trương Thị Thuý Hằng ttthuyhang@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

6 CT1520X026 Nguyễn Thị Tuyết Mai Kế toán 774747739

Kế Toán doanh thu và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công TY 

TNHH HỒNG ĐỨC

2494 Đặng Thị Ánh Dương dtaduong@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

7 CT1520X027 Hoàng Thị Mừng Kế toán 768929858
Tiền lương và các khoản trích 

theo lương
2593 Đinh Thị Ngọc Hương dtnhuong@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

8 CT1520X032 Nguyễn Thị Kiều Trang Kế toán  0932 899 680 Kế Toán Vốn Bằng Tiền 2221 Nguyễn Tấn Tài nttai@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

9 CT1520X035 Lê Thanh Tao Kế toán 997967779 Kế toán vốn bằng tiền 1046 Đàm Thị Phong Ba dtpba@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

10 CT1520X036 Lê Thanh Hân Kế toán 982888690
Kế toán vốn bằng tiền tại công 

ty TNHH MTV Hải Bình
2516 Hà Mỹ Trang hmtrang@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

11 CT1520X037 Trần Thị Mỹ Như Kế toán 567124441
Xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh
1986 Nguyễn Thuý An ntan@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

12 CT1520X043 Trần Như Quỳnh Kế toán 944224969 Kế toán vốn bằng tiền 2495 Lê Trần Phước Huy ltphuy@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

13 CT1520X049 Mã Đức Trí Kế toán 986305202

Kế toán vốn bằng tiền và các 

khoản phải thu tại công ty Nam 

Á

2496 Hồ Hữu Phương Chi hhpchi@ctu.edu.vn Kế toán-Kiểm toán

1 CT1522X026 Trần Hòa Thảo QTKD 0918632872

Phân tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh tại Trung tâm Kinh 

doanh - VNPT Cần Thơ giai 

đoạn 2016-2018

1876 Trương Thị Bích Liên ttblien@ctu.edu.vn TCNH

2 CT1522X074 Trương Thanh Phong QTKD 0903952299

Phân tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh Ngân hàng TMCP 

Đầu Tư và Phát triển việt nam 

CN TP Cần Thơ

560 Trương Đông Lộc tdloc@ctu.edu.vn TCNH

3 CT1522X066 Trịnh Thị Dịu QTKD 0939580134

Phân tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh Công ty CP đầu tư 

công nghệ Phương Tùng cần thơ 

năm 2016-2018.

548 Lưu Thanh Đức Hải ltdhai@ctu.edu.vn Marketing
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4 CT1522X058 Phạm Thị Thùy Duyên QTKD 0933650365

Phân tích kế quả hoạt động kinh 

doanh của cty cổ phần Dược 

Hậu Giang

562 Bùi Văn Trịnh bvtrinh@ctu.edu.vn TCNH

5 CT1522X084 Đỗ Thanh Tuyền QTKD  0938225466

Phân tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của công ty TNHH 

NN MTV Xổ Số Kiến Thiết 

Cần Thơ 

561 Trần Ái Kết taket@ctu.edu.vn TCNH

6 CT1522X082 Lê Thị Vàng QTKD 0909948148

Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động 

Kinh doanh của CN CTy 

TNHH THỰC PHẨM ÂN 

NAM tại Cần Thơ

565 Thái Văn Đại tvdai@ctu.edu.vn TCNH

7 CT1522X095 Trang Ngọc Yến QTKD 0963720757
Thực trạng và giải pháp xuất 

khẩu lúa gạo việt nam
1753 Lê Long Hậu llhau@ctu.edu.vn TCNH

8 CT1522X021 Trần Minh Sĩ QTKD 0918664657

phân tích: tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của công ty 

cổ phần sadico cần thơ.

1695 Phan Đình Khôi pdkhoi@ctu.edu.vn TCNH

9 CT1522X054 Chung Văn Nhứt QTKD 0961621621

Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH DƯ

2436 Phạm Phát Tiến pptien@ctu.edu.vn TCNH

10 CT1522X004 Nguyễn Văn Bình QTKD 0976200099

Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh Cty CP In Tổng 

Hợp Cần Thơ. 

2595 Nguyễn Thanh Bình nthanhbinh@ctu.edu.vn TCNH

11 DC1122X080 Nguyễn Phúc Khánh Toàn QTKD 0983271111

Phân tích hiệu quả kinh

doanh của Viettel huyện

Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

1875 Bùi Lê Thái Hạnh blthanh@ctu.edu.vn TCNH

12 CT1522X030 Trần Thị Thu Trang QTKD 0916815959

Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh Cty CP xây dựng 

viễn Thông Cần Thơ

2500 Nguyễn Xuân Thuận nxthuan@ctu.edu.vn TCNH

13 CT1522X042 Bùi Khắc Quan QTKD 0936120111

Phân tích thực trạng công tác 

đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực thời đại cách mạng công 

nghiệp 4.0 tại công ty Điện lực 

Thành phố Cần Thơ

1281 Nguyễn Thị Kim Phượng kimphuong@ctu.edu.vn TCNH

14 CT1522X062 Hồ Thị Thúy Liễu QTKD 0972480151

Phân tích họat động kinh doanh 

của công ty Dược Hậu Giang 

chi nhánh Vị Thanh

1145 Trần Bá Trí tbtri@ctu.edu.vn TCNH

15 KT1422X092 Đồng Sỹ Hoài Nam QTKD 0933933829

Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG 

LỢI

2222 Trần Thị Hạnh Phúc tthphuc@ctu.edu.vn TCNH

16 CT1522X056 Võ Bá Ngọc QTKD 01262920700

Thực trạng nguồn nhân lực và 

sự hài lòng của nhân viên y tế 

tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

1978 Huỳnh Thị Tuyết Sương httsuong@ctu.edu.vn TCNH

17 CT1522X076 Trương Lê Vủ QTKD 0986399049 

Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh tại doanh nghiệp tư 

nhân HOÀNG PHƯỚC

1630 Vương Quốc Duy vqduy@ctu.edu.vn TCNH

18 CT1522X065 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng QTKD 01699471896

Phân tích: tình hình hoạt động 

tín dụng của các ngân hàng 

TMCP tại Việt Nam những năm 

gần đây

553 Lưu Tiến Thuận ltthuan@ctu.edu.vn Marketing



19 CT1522X029 Lê Linh Trang QTKD 0909343630

Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh tại Nhà hàng- Khách 

sạn Ninh Kiều

1983 Nguyễn Quốc Nghi quocnghi@ctu.edu.vn Marketing

20 CT1522X045 Trương Tấn Đạt QTKD 0918524248

Phân tích kết quả kinh doanh  

và lợi nhuận tại doanh nghiệp 

chế biến thực phẩm

1894 La Nguyễn Thùy Dung lntdung@ctu.edu.vn Marketing

21 CT1522X039 Đỗ Phước Quí QTKD 0898819918

Phân tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của công ty Cổ phần 

Kiên Giang Phát

1147 Lê Quang Viết lqviet@ctu.edu.vn Marketing

22 CT1522X040 Nhâm Huệ Thanh QTKD 0939449890

Phân Tích kết quả hoạt động 

kinh doanh CTy TNHH TM 

Huy Hoàng

1471 Huỳnh Trường Huy hthuy@ctu.edu.vn QTDVDL&LH

23 CT1522X049 Trần Thị Ngọc Trinh QTKD 0902549777

Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất 

Kinh Doanh của Công ty 

TNHH VTXD Thuận Phát

554 Nguyễn Phú Son npson@ctu.edu.vn QTDVDL&LH

24 CT1522X071 Huỳnh Hiệp QTKD 0975855565

Nâng cao hiệu quả quản trị rũi 

ro tín dụng ngân hàng 

VPCOMBANK 

1984 Hồ Lê Thu Trang hlttrang@ctu.edu.vn QTDVDL&LH

25 CT1522X092 Trần Văn Tế QTKD 0909167473

Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doang CÔNG TY TNHH 

TM DV THỂ MINH

2598 Nguyễn Thị Tú Trinh tutrinh@ctu.edu.vn QTDVDL&LH

26 CT1522X043 Trần Lương Nghĩa QTKD 01227368789

Thực trạng và phát triển Nguồn 

nhân lực chất lượng cao tại Tp 

Cần Thơ

2710 Khưu Ngọc Huyền knhuyen@ctu.edu.vn QTDVDL&LH

27 CT1522X070 Nguyễn Hoài An QTKD 0916444924 1755 Nguyễn Thị Kim Hà ntkha@ctu.edu.vn Kinh tế

28 CT1522X072 Lưu Hoàng Long QTKD 0907271993

Phát triển nguồn nhân lực trong 

quá trình phát triển kinh tế xã 

hội tỉnh Kiên Giang đến năm 

2020

1871 Dương Quế Nhu dqnhu@ctu.edu.vn QTDVDL&LH

29 CT1522X013 Dương Thị Lý QTKD 0939133918 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI 

CHÍNH  TẠI CÔNG TY CP 

DƯỢC HẬU GIANG CHI 

NHÁNH MEKONG

543 Lê Khương Ninh lkninh@ctu.edu.vn Kinh tế

30 CT1522X078 Nguyễn Thị Bích Tuyền QTKD 01689199250

Phân Tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh tại công ty cổ phần 

hiệp lợi

551 Quan Minh Nhựt qmnhut@ctu.edu.vn Kinh tế

31 CT1522X028 Trần Phước Thọ QTKD 0949694181

Phân tích hoạt động kinh doanh 

Phòng bán hàng huyện Bình 

Tân trực thuộc Trung Tâm Kinh 

Doanh VNPT Vĩnh Long

570 Nguyễn Ngọc Lam nnlam@ctu.edu.vn Kinh tế

32 CT1522X046 Châu Thị Phương Linh QTKD 0916266996

Phân Tích tình hình kinh doanh 

tại cty TNHH MTV XD và TM 

Ngọc Nhân

2600 Cao Minh Tuấn cmtuan@ctu.edu.vn Kinh tế

33 CT1522X047 Châu Phúc Hậu QTKD 0917119774

Phân Tích tình hình kinh doanh 

tại Trung Tâm Kinh Doanh 

VNPT - Vĩnh Long

2596 Thạch Keo Sa RáTe tksrate@ctu.edu.vn QTKD

34 CT1522X051 Trần Minh Tâm QTKD 0916694186

Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất 

Kinh Doanh của Trung Tâm 

Viễn Thông Bình Minh

1981 Nguyễn Thị Phương Dung phuongdung@ctu.edu.vn QTKD

35 CT1522X005 Trần Thanh Đa QTKD 0917323838 1781 Châu Thị Lệ Duyên ctlduyen@ctu.edu.vn QTKD

36 CT1522X041 Trần Thị Huỳnh Trang QTKD 01688813024
Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh. Công ty song bình.
540 Nguyễn Phạm Thanh Nam nptnam@ctu.edu.vn QTKD



37 CT1522X090 Phùng Diệp Thiên Vũ QTKD 0943959992

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH TẠI CÔNG 

TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN 

THIẾT HẬU GIANG

1631 Ngô Mỹ Trân nmtran@ctu.edu.vn QTKD

38 CT1522X093 Thái Thi Lệ Thu QTKD 0907885114

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY TNHH TM 

VÀ DV DANH PHÁT

1878 Nguyễn Thị Ngọc Hoa ntnhoa@ctu.edu.vn QTKD

39 CT1522X069 Phạm Đức Nghị QTKD 0918417666

 Phân tích kết quả hoạt động 

kinh doanh Công ty TNHH Phú 

Nông

2224 Lê Thị Diệu Hiền ltdhien@ctu.edu.vn QTKD

DC1322X002 Nguyễn Văn Á QTKD 2603 Quách Dương Tử qdtu@ctu.edu.vn Kinh tế

DC1322X064 Lê Hồng Châu QTKD 2517 Võ Thị Ánh Nguyệt vtanguyet@ctu.edu.vn Kinh tế

KT1422X082 Phan Thanh Long QTKD 1779 Nguyễn Tuấn Kiệt ntkiet@ctu.edu.vn Kinh tế

CB1222X019 Phan Triết Luận QTKD 1470 Võ Văn Dứt vvdut@ctu.edu.vn Kinh doanh quốc tế

DC1322X093 Huỳnh Ngọc QTKD 984 Phan Thị Ngọc Khuyên ptnkhuyen@ctu.edu.vn Kinh doanh quốc tế

CT1322X022 Huỳnh Duy Quang QTKD 1344 Phan Anh Tú patu@ctu.edu.vn Kinh doanh quốc tế

DC1322X029 Nguyễn Thị Bé Thơ QTKD 2601 Nguyễn Kim Hạnh nkhanh@ctu.edu.vn Kinh doanh quốc tế

DC1322X044 Trương Thị Ánh Tuyết QTKD 2279 Trần Thị Bạch Yến ttbyen@ctu.edu.vn Kinh doanh quốc tế

CT1322X085 Lâm Hoàng Anh Tú QTKD 2711 Nguyễn Thị Lan Anh lananhnguyen@ctu.edu.vn Kinh doanh quốc tế

TRƯỞNG KHOA


